
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN HẾT THỜI GIAN HỌC TẬP TỐI ĐA CỦA KHÓA HỌC (DỰ KIẾN) 
(kèm theo thông báo số:           /ĐT-TB ngày         /12/2020) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

Chương trình đào tạo chuẩn 

1  QH-2009-I/CQ-C 09020565 Nguyễn Anh Tuấn 30/01/1991 137 2,06 137 GDTC  

          

1  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020108 Phạm Văn Định 09/02/1996 112 1,74 128 GDTC  

2  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020355 Lý Thị Phương 10/10/1996 92 2,35 128   

3  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020371 Dư Anh Quân 07/06/1996 121 2,85 128   

4  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020673 Lê Anh Quân 04/02/1996 121 2,42 128    

          

1  QH-2014-I/CQ-C 14020648 Hồ Đức Anh 13/06/1996 125 2,50 128 
GDTC 
HS 

 

2  QH-2014-I/CQ-C 14020005 Nguyễn Hoàng Anh 16/02/1995 45 1,79 128 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 
TA 

 

3  QH-2014-I/CQ-C 14020572 Nguyễn Huy Nhật Anh 28/02/1996 123 2,41 128 TA  

4  QH-2014-I/CQ-C 14020039 Nguyễn Hữu Có 24/01/1996 120 2,12 128 TA  

5  QH-2014-I/CQ-C 14020040 Nguyễn Chiến Công 02/11/1996 120 2,46 128 TA  

6  QH-2014-I/CQ-C 14020044 Phạm Chí Công 19/07/1996 72 1,76 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

7  QH-2014-I/CQ-C 14020049 Nguyễn Văn Cương 16/01/1996 99 1,92 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

8  QH-2014-I/CQ-C 14020061 Vũ Hữu Duân 17/02/1996 123 2,45 128 TA  

9  QH-2014-I/CQ-C 14020655 Lê Đức Duy 14/12/1996 95 2,27 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

10  QH-2014-I/CQ-C 14020064 Lý Khánh Duy 07/07/1996 22 2,11 128 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 

 

11  QH-2014-I/CQ-C 14020658 Trần Việt Đức 30/12/1996 116 2,32 128   

12  QH-2014-I/CQ-C 14020165 Dương Thanh Hiếu 11/12/1996 128 2,30 128 
GDTC 
TA 

 

13  QH-2014-I/CQ-C 14020187 Nguyễn Khánh Hoà 20/08/1996 98 2,13 128 HP  

14  QH-2014-I/CQ-C 14020195 Trần Văn Hòa 29/05/1995 123 2,33 128 TA  

15  QH-2014-I/CQ-C 14020200 Bùi Quốc Hội 05/03/1996 86 2,15 128 
GDTC 
GDQP 
KNM 

 

16  QH-2014-I/CQ-C 14020219 Nguyễn Văn Hùng 30/04/1996 98 2,37 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

17  QH-2014-I/CQ-C 14020206 Lê Xuân Huy 03/05/1996 70 2,05 128 
GDTC 
HP 
HS 

 

18  QH-2014-I/CQ-C 14020230 Mai Khoa Hưởng 19/04/1996 124 2,13 128   

19  QH-2014-I/CQ-C 14020253 Đinh Văn Linh 21/11/1996 115 2,12 128 
GDTC 
TA 

 

20  QH-2014-I/CQ-C 14020292 Nguyễn Duy Mạnh 29/08/1996 125 2,11 128 
GDTC 
TA 

 

21  QH-2014-I/CQ-C 14020294 Nguyễn Khắc Mạnh 03/04/1996 119 2,11 128 TA  

22  QH-2014-I/CQ-C 14020314 Nguyễn Hồng Nam 28/08/1996 104 2,06 128 
GDTC 
TA 

 

23  QH-2014-I/CQ-C 14020317 Nguyễn Văn Nam 15/10/1996 48 2,10 128 
HP 
KNM 
TA 

 

24  QH-2014-I/CQ-C 14020321 Vũ Ngọc Nam 15/09/1996 102 2,10 128 
GDTC 
TA 

 

25  QH-2014-I/CQ-C 14020344 Trần Hồng Phong 20/04/1996 55 1,89 128 
GDTC 
TA 

 

26  QH-2014-I/CQ-C 14020390 Đào Xuân Sơn 04/12/1992 117 2,32 128 
GDTC 
TA 

 

27  QH-2014-I/CQ-C 14020396 Phạm Văn Sơn 15/12/1996 122 2,18 128   



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

28  QH-2014-I/CQ-C 14020401 Dương Danh Tài 07/09/1995 117 2,45 128 TA  

29  QH-2014-I/CQ-C 14020414 Cầm Trung Thành 28/09/1996 128 2,19 128 TA  

30  QH-2014-I/CQ-C 14020425 Dương Trung Thảo 27/02/1996 118 2,79 128 TA  

31  QH-2014-I/CQ-C 14020437 Trịnh Văn Thắng 22/12/1996 123 2,52 128 TA  

32  QH-2014-I/CQ-C 14020471 Đỗ Danh Tĩnh 05/11/1995 30 1,73 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

33  QH-2014-I/CQ-C 14020519 Tạ Quang Tuấn 26/02/1996 128 2,21 128 TA  

34  QH-2014-I/CQ-C 14020533 Trần Xuân Tùng 26/04/1996 115 1,93 128 
GDTC 
TA 

 

35  QH-2014-I/CQ-C 14020523 Nguyễn Xuân Tuyến 23/02/1996 118 2,34 128 
HP 
TA 

 

36  QH-2014-I/CQ-C 14020547 Bùi Anh Văn 21/01/1996 121 2,53 128   

37  QH-2014-I/CQ-C 14020555 Văn Khắc Việt 13/02/1996 51 2,34 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

38  QH-2014-I/CQ-C 14020563 Lưu Tuấn Vũ 09/07/1994 86 2,20 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

          

1  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020021 Phan Văn Bắc 16/01/1993 97 2,80 129 
GDTC 
HP 
TA 

 

2  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020033 Phan Thị Chinh 07/03/1994 111 2,27 129 
GDTC 
TA 

 

3  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020654 Nguyễn Hữu Duẩn 06/04/1996 47 2,71 129 

GDTC 
GDQP 
HP 
KNM 

 

4  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020128 Phạm Văn Giáp 05/04/1996 131 2,73 129 TA  

5  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020183 Nguyễn Văn Hiệu 18/03/1996 119 2,44 129 TA  

6  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020296 Phùng Văn Mạnh 10/03/1996 122 2,45 129 TA  

7  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020313 Hà Phương Nam 12/02/1993 122 2,41 129 TA  

8  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020814 Phó Đại Nam Phong 20/11/1995 51 1,87 129 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
HS 
HP 
TA 

9  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020379 Phạm Mạnh Quyết 24/07/1996 119 2,15 129 TA  

10  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020692 Đinh Văn Sao 06/12/1996 76 2,85 129 
GDTC 
HS 

 

11  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020420 Nguyễn Văn Thành 15/04/1996 130 2,69 129 TA  

12  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020490 Lê Đăng Trung 04/09/1994 118 2,42 129 
GDTC 
TA 

 

13  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020522 Nguyễn Thanh Tuyền 20/12/1996 65 2,30 129 
GDTC 
HP 
HS 

 

14  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020687 Nguyễn Anh Vũ 15/09/1996 38 1,95 129 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2014-I/CQ-H 14020030 Nguyễn Văn Chiến 06/11/1996 130 2,55 145 TA  

2  QH-2014-I/CQ-H 14020043 Nguyễn Văn Công 05/05/1996 135 3,14 145 TA  

3  QH-2014-I/CQ-H 14020058 Trần Văn Cường 31/12/1995 140 2,91 145 TA  

4  QH-2014-I/CQ-H 14020063 Trương Thị Dung 07/10/1996 135 3,43 145 TA  

5  QH-2014-I/CQ-H 14020706 Trương Đức Dũng 04/08/1996 130 2,41 145 
GDTC 
TA 

 

6  QH-2014-I/CQ-H 14020707 Đinh Văn Đạt 28/09/1995 141 2,56 145 

GDTC 
HP 
HS 
TA 

 

7  QH-2014-I/CQ-H 14020709 Lê Đình Hải 02/08/1996 103 2,01 145 
GDTC 
TA 

 

8  QH-2014-I/CQ-H 14020713 Bùi Đức Luân 14/07/1996 140 2,29 145 TA  

9  QH-2014-I/CQ-H 14020381 Phạm Văn Quyết 14/12/1996 141 2,76 145 GDTC  

10  QH-2014-I/CQ-H 14020725 Nguyễn Viết Thanh 21/07/1995 144 2,54 145 TA  

11  QH-2014-I/CQ-H 14020461 Nông Văn Thúc 12/01/1996 135 2,37 145 TA  

12  QH-2014-I/CQ-H 14020512 Hoàng Minh Tuấn 11/03/1987 140 2,47 145 
HS 
TA 

 

13  QH-2014-I/CQ-H 14020721 Phùng Thanh Tuấn 04/06/1995 97 2,24 145 
GDTC 
HP 
TA 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

14  QH-2014-I/CQ-H 14020722 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/06/1996 135 2,79 145 TA  

15  QH-2014-I/CQ-H 14020723 Phan Văn Ước 23/02/1996 135 2,25 145 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2014-I/CQ-M 14020093 Lê Xuân Đạm 07/05/1996 123 2,62 128 
GDTC 
TA 

 

2  QH-2014-I/CQ-M 14020112 Đồng Xuân Đông 28/01/1993 109 2,01 128 

GDTC 
GDQP 
HS 
TA 

 

3  QH-2014-I/CQ-M 14020201 Nguyễn Đức Hội 03/01/1995 128 2,69 128 TA  

4  QH-2014-I/CQ-M 14020280 Vũ Hoàng Lượng 14/04/1996 61 1,81 128 
GDTC 
HP 
TA 

 

5  QH-2014-I/CQ-M 14020365 Nguyễn Đức Quang 14/10/1996 39 1,90 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

6  QH-2014-I/CQ-M 14020419 Nguyễn Văn Thành 13/09/1996 120 2,02 128 
GDTC 
TA 

 

7  QH-2014-I/CQ-M 14020612 Nguyễn Văn Thuyết 07/01/1996 126 2,11 128 GDTC  

8  QH-2014-I/CQ-M 14020501 Nguyễn Quang Trường 22/12/1996 128 2,42 128 TA  

9  QH-2014-I/CQ-M 14020810 Nguyễn Phạm Ngọc Tuân 03/09/1995 114 2,22 128 TA  

          

1  QH-2014-I/CQ-N 14020029 Hà Quang Chi 21/10/1996 129 2,33 144 
GDTC 
TA 

 

2  QH-2014-I/CQ-N 14020832 Dương Đức Chính 24/08/1996 139 2,12 144 
GDTC 
TA 

 

3  QH-2014-I/CQ-N 14020076 Nguyễn Việt Dũng 31/08/1996 64 2,43 144 
GDTC 
HP 
TA 

 

4  QH-2014-I/CQ-N 14020126 Phan Bá Giang 25/04/1996 97 2,11 144 
GDTC 
HP 

 

5  QH-2014-I/CQ-N 14020141 Nguyễn Đình Hải 17/12/1996 139 2,40 144 TA  

6  QH-2014-I/CQ-N 14020284 Nguyễn Khắc Lực 14/07/1996 117 2,44 144 
GDTC 
TA 

 

7  QH-2014-I/CQ-N 14020277 Trịnh Đức Lương 18/09/1996 134 2,72 144 HP  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
TA 

8  QH-2014-I/CQ-N 14020417 Nguyễn Tuấn Thành 19/01/1996 137 2,57 144   

9  QH-2014-I/CQ-N 14020439 Lại Văn Thế 25/08/1995 74 1,76 144 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 
TA 

 

10  QH-2014-I/CQ-N 14020684 Hoàng Minh Tú 25/12/1996 128 2,15 144 GDTC  

11  QH-2014-I/CQ-N 14020551 Nguyễn Mạnh Việt 01/07/1996 136 2,29 144 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2014-I/CQ-T 14020827 Cao Xuân Cường 02/06/1995 83 2,25 134 
GDTC 
HP 

 

2  QH-2014-I/CQ-T 14020140 Hoàng Xuân Hải 19/09/1996 134 2,12 134 
GDTC 
TA 

 

3  QH-2014-I/CQ-T 14020145 Nguyễn Thanh Hải 28/10/1996 51 1,73 134 
GDTC 
KNM 
TA 

 

4  QH-2014-I/CQ-T 14020214 Lê Xuân Huỳnh 26/12/1995 118 2,30 134 
GDTC 
TA 

 

5  QH-2014-I/CQ-T 14020282 Lê Tiến Lực 02/08/1996 97 2,39 134 TA  

6  QH-2014-I/CQ-T 14020526 Cao Duy Tùng 18/04/1996 18 2,20 134 

GDTC 
HP 
KNM 
HS 
TA 

 

7  QH-2014-I/CQ-T 14020644 Phạm Phương Tùng 10/05/1994 122 2,29 134   

8  QH-2014-I/CQ-T 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 111 2,38 134 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2014-I/CQ-V 14020134 Nguyễn Thị Hà 13/02/1996 121 2,93 126 TA  

2  QH-2014-I/CQ-V 14020197 Vũ Tất Học 17/04/1996 102 2,37 126 
GDTC 
TA 

 

3  QH-2014-I/CQ-V 14020252 Nguyễn Văn Lên 28/10/1994 52 2,25 126 
GDTC 
HP 
HS 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
KNM 
TA 

4  QH-2014-I/CQ-V 14020273 Trần Ích Luận 10/01/1995 121 2,69 126 TA  

5  QH-2014-I/CQ-V 14020309 Nguyễn Thị Mơ 16/05/1996 126 3,01 126 TA  

6  QH-2014-I/CQ-V 14020376 Trần Văn Quân 06/05/1996 126 2,65 126 TA  

7  QH-2014-I/CQ-V 14020435 Nguyễn Văn Thắng 13/08/1995 126 2,58 126 TA  

 


